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Giới 
tính Đơn vị công tác

Huyện, thị 
xã, thành 

phố
Ghi Chú

1 Trần Thị Bích 1/12/1986 Nữ TH-THCS Thanh Phú Bình Long
2 Ngân Văn Bộ 5/5/1985 Nam TH&THCS Trần Văn Ơn Bù Đăng
3 Vũ Tiến Nam 1/1/1973 Nam THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành
4 Vũ Minh Hằng 28/03/1982 Nữ PTDTNT THPT Bình Phước Đồng Xoài
5 Nguyễn Thị Huyền 1978 Nữ PTDTNT THCS Bình Long 9/9/2020
6 Đinh Thị Huyền 19/09/1978 Nữ THCS Minh Thắng Chơn Thành
7 Lê Thị Ngọc Lan 22/10/1984 Nữ TH&THCS Lộc Thuận Lộc Nình
8 Nguyễn Đình Luyện 1979 Nam THCS Bù Nho Phú Riềng
9 Nguyễn Thị Mây 16/07/1980 Nữ THCS Nguyễn Trường Tộ Bù Đăng
10 Lê Huỳnh Bội Ngọc 17/08/1981 Nữ THPT Đồng Xoài Đồng Xoài
11 Huỳnh Văn Ngọt 1976 Nam THPT Đồng Phú Đồng Phú
12 Dương Thị Hồng Nhung 7/9/1988 Nữ THCS Long Hưng Phú Riềng
13 Ngô Văn Thảo 24/11/1984 Nam THPT Ngô Quyền Phú Riềng
14 Nguyễn Quang Thế 1/9/1982 Nam THCS&THPT Lương Thế Vinh Bù Đăng
15 Phạm Xuân Tình 20/10/1977 Nam THPT chuyên Quang Trung Đồng Xoài
16 Kiều Thị Tuy 15/11/1989 Nữ THCS An Phú Hớn Quản
17 Tống Thị Hồng Tuyết 20/01/1989 Nữ THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng
18 Ngô Thị Cẩm Vân 27/12/1987 Nữ THCS Phước Minh Bù Gia Mập
19 Lê Huỳnh Thanh Xuân 1/1/1987 Nữ THCS Nghĩa Trung Bù Đăng
20 Võ Văn Thạnh 1979 Nam THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng
21 Nông Thị Hương 7/4/1992 Nữ THCS Quang Trung Bù Đăng
22 Nguyễn Thị Thu Phương 17/12/1990 Nữ PTDTNT THCS&THPT Bù Gia 

Mập Bù Gia Mập
23 Hoàng Thị Mỹ Phượng 2/5/1988 Nữ THPT Phước Bình Phước Long
24 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/10/1991 Nữ THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh
25 Mai Thị Kim Tuyến 2/4/1988 Nữ THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp
26 Doãn Thị Thanh Vân 20/09/1990 Nữ THPT Trần Phú Hớn Quản

1 Hoàng Thị Chang 1/10/1989 Nữ THCS Lộc Hiệp Lộc Ninh
2 Lê Thị Phương Chi 1976 Nữ THCS An Lộc Bình Long
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3 Nguyễn Thành Dương 15/09/1984 Nam THPT TX Bình Long Bình Long
4 Trần Thị Lệ Giang 18/06/1979 Nữ TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh
5 Nguyễn Thị Hương 3/8/1990 Nữ THPT chuyên Bình Long Bình Long
6 Nguyễn Trung Hiếu 1/1/1977 Nam THCS An Lộc B Bình Long
7 Phạm Tiến Lực 1977 Nam THCS Tân Lập Đồng Phú
8 Phạm Thị Ngọc Thúy 7/3/1989 Nữ THPT Chơn Thành Chơớn Thành
9 Lê Thị Thu Thủy 26/12/1978 Nữ THCS Tân Xuân Đồng Xoài
10 Lê Thùy Vân 25/12/1978 Nữ THCS Lộc Điền Lộc Ninh
11 Nguyễn Thị Lệ Hằng 5/3/1992 Nữ THCS Tiến Hưng Đồng Xoài
12 Tăng Ngọc Oanh 5/5/1979 Nữ THCS Thác Mơ Phước Long
13 Trần Thị Lệ Nguyên 10/10/1981 Nữ PTDTNT THCS Điểu Ong Bù Đăng
14 Nguyễn Thị Oanh 1989 Nữ TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú
15 Lê Thị Minh Tâm 17/03/1975 Nữ THCS Minh Lập Chơn Thành
16 Cao Thị Thắm 9/9/1979 Nữ THCS Tân Phú Đồng Xoài
17 Lê Thị Phượng Thu 6/12/1977 Nữ TH&THCS Minh Long Chơn Thành
18 Nguyễn Ngọc Lệ Trang 8/1/1989 Nữ THCS Nguyễn Trãi Bù Gia Mập
19 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/12/1994 Nữ THCS Đoàn Đức Thái Bù Đăng
20 Phan Kim Liên 14/04/1985 Nữ THPT Thống Nhất Bù Đăng
21 Nguyễn Xuân Thiển 10/8/1979 Nam THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng
22 Huỳnh Phi Thuần 21/03/1978 Nam THPT Phú Riềng Phú Riềng
23 Nguyễn Thanh Thủy 19/08/1988 Nữ THCS Lộc Tấn Lộc Ninh
24 Nguyễn Đăng Trường 6/4/1976 Nam THPT Bù Đăng Bù Đăng
25 Nguyễn Thị Tuyết 11/1/1989 Nữ THCS Phú Nghĩa Bù Gia Mập

1 Nguyễn Thị Hồng Ân 1988 Nữ THCS Phước Bình Phước Long
2 Trương Thị Anh 15/05/1987 Nữ THCS Chu Văn An Bù Đăng
3 Trần Thị Thu Chung 2/11/1987 Nữ THCS Đức Liễu, Bù Đăng Bù Đăng
4 Trần Thị Thùy Dương 11/1/1987 Nữ THCS TT Lộc Ninh Lộc Ninh
5 Bùi Thị Hoàng Hà 10/6/1988 Nữ THCS Tân Thành Đồng Xoài
6 Vũ Xuân Hòa 8/6/1983 Nam THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hớn Quản
7 Trần Văn Kính 1976 Nam THCS Tân Tiến  Đồng Phú
8 Điểu Thị Liên 1988 Nữ THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập
9 Nguyễn Tâm Loan 26/03/1986 Nữ THCS Thọ Sơn Bù Đăng
10 Vũ Thị Phương Nga 3/2/1981 Nữ THCS Thanh An Hớn Quản
11 Phạm Xuân Thương 3/12/1975 Nam THPT Chu Văn An Chơớn Thành
12 Hà Thị Thủy 1/5/1981 Nữ THCS Phan Bội Châu Bù Đăng
13 Bùi Thị Thu Hà 2/8/1988 Nữ THCS Tân Quan Hớn Quản
14 Cao Thị Xuân Phúc 28/11/1988 Nữ TH&THCS Trần Phú Phú Riềng
15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1985 Nữ TH&THCS Tân Hòa Đồng Phú
16 Huỳnh Thị Mỹ Loan 10/2/1977 Nữ THCS Tân Bình Đồng Xoài
17 Đỗ Thị Nam 1988 Nữ TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng
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18 Nguyễn Thị Thanh 28/09/1988 Nữ THCS Thống Nhất Bù Đăng
19 Nguyễn Thị Thảo 24/08/1979 Nữ THCS Đồng Nơ HỚn Quản
20 Nguyễn Thị Thu 26/01/1979 Nữ THCS Nguyễn Khuyến Bù Đăng
21 Phan Anh Tuấn 1/11/1979 Nam THPT Nguyễn Du Đồng Xoài
22 Huỳnh Phan T. Minh Yến 1976 Nữ THCS Bù Đốp Bù Đốp
23 Huỳnh Thị Kim Yến 7/12/1991 Nữ THCS Võ Trường Toản Bù Đăng
24 Nguyễn Thị Tuyết 22/03/1985 Nữ THCS Lộc Quang Lộc Ninh
25 Nguyễn Minh Hoàng 3/8/1980 Nam THCS Phước Tín Phước Long

1 Võ Ngọc Ánh 10/8/1977 Nam TH&THCS Lộc Phú Lộc Ninh
2 Lê Thị Hồng Diệp 14/03/1988 Nữ THCS Lý Thường Kiệt Bù Gia Mập
3 Đỗ Thị Kim Duyên 7/12/1981 Nữ THCS Minh Hưng Bù Đăng
4 Lê Thị Thu Hà 18/01/1987 Nữ TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành
5 Phan Thị Hồng Hạnh 28/09/1978 Nữ TH&THCS Lộc Thành Lộc Ninh
6 Phạm Thị Thanh Hòa 2/9/1987 Nữ TH&THCS Thuận Lợi Đồng Phú
7 Phạm Thị Minh Huệ 1984 Nữ THCS&THPT Đồng Tiến Đồng Phú
8 Đặng Văn Hùng 20/9/1978 Nam THCS Tân Hiệp Hớn Quản
9 Lê Thị Thuý Kiều 20/05/1987 Nữ TH&THCS Minh Tâm Hớn Quản
10 Ngô Thị Liên 28/06/1978 Nữ THCS Long Bình Phú Riềng
11 Bùi Ngọc Khánh Linh 19/01/1979 Nữ TH&THCS Lương Thế Vinh Chơn Thành
12 Nguyễn Thị Kim Nga 9/12/1974 Nữ THCS Lộc Hưng Lộc Ninh
13 Bùi Minh Nguyên 1978 Nam THCS Thuận Phú Đồng Phú
14 Mai Thị Nhâm 13/05/1992 Nữ THCS Tân Thiện Đồng Xoài
15 Nguyễn Đình Mỹ Nhi 20/12/1988 Nữ THCS Tân Khai Hớn Quản
16 Phạm Thị Thu Phương 2/3/1988 Nữ THCS An Khương Hớn Quản
17 Nguyễn Trọng Quân 16/06/1972 Nam THPT Đa Kia Bù Gia Mập
18 Nguyễn Thị Ngọc Quý 23/05/1980 Nữ TH&THCS Minh Thành Chơn Thành
19 Lê Thái Sơn 29/02/1977 Nam THPT Nguyễn Huệ Bình Long
20 Trương Thị Minh Tâm 21/06/1979 Nữ THCS Lộc Thái Lộc Ninh
21 Phan Thị Kim Thanh 8/5/1974 Nữ TH&THCS Lộc Thạnh Lộc Ninh
22 Nguyễn Thị Thùy Trang 9/5/1981 Nữ TH&THCS Thanh Lương Bình Long
23 Nguyễn Thị Bích Trang 1977 Nữ TH&THCS Đồng Tâm Đồng Phú
24 Nguyễn Thị Thu Vân 19/10/1976 Nữ TH&THCS An Phú Bình Long
25 Trương Thị Quyên 1977 Nữ THPT Hùng Vương Đồng Xoài

1 Lê Phạm Cương 10/3/1982 Nam THCS Tân Hưng Hớn Quản
2 Trần Thị Nhạn 8/6/1976 Nữ TH&THCS Hưng Phước Bù Đốp
3 Điểu Thị Thu Trinh 1991 Nữ TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp
4 Khổng Văn An 23/06/1975 Nam THCS Long Tân Phú Riềng
5 Lê Minh Doanh 10/3/1978 Nam THCS Thanh Bình Bù Đốp
6 Hoàng Thị Ngọc Hoa 10/10/1984 Nữ TH&THCS Lộc An Lộc Ninh
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7 Nguyễn Văn Hùng 15/10/1976 Nam THCS Đa Kia Bù Gia Mập
8 Trần Văn Hùng 13/09/1979 Nam TH&THCS Thanh Hòa Bù Đốp
9 Kiều Đình Phúc 20/09/1979 Nam THCS Long Hà Phú Riềng
10 Đặng Thị Phượng 20/03/1987 Nữ THCS Bình Minh Bù Đăng
11 Cù Thị Thương 7/9/1986 Nữ TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh
12 Bùi Văn Tuyên 29/01/1980 Nam THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập
13 Hoàng Thị Vinh 1980 Nữ PTDTNT THCS Đồng Phú Đồng Phú
14 Mai Hữu Bình 1/1/1973 Nam TH&THCS Nghĩa Bình Bù Đăng
15 Mai Thị Thanh Hằng 21/04/1987 Nữ THPT Đắk Ơ Bù Gia Mập
16 Phạm Thị Hạnh 18/09/1978 Nữ PTDTNT THCS Lộc Ninh Lộc Ninh
17 Nguyễn Thanh Sang 7/1/1978 Nam TH&THCS Phú Trung Phú Riềng
18 Trần Thị Thanh Thúy 20/08/1977 Nữ THCS Minh Hưng Chơn Thành

(Danh sách gồm 119 giáo viên. Trong đó, lớp BP1 có 26 GV, BP2 có 25 GV, BP3 có 25 GV, 
BP4 có 25 GV, BP5 có 18 GV)
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